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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /HD-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng    năm 2023 

 

HƯỚNG DẪN 

V/v hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-

HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về tổ chức triển khai Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030; 

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 

1. Nguyên tắc hỗ trợ 

- Hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lắp. 

- Đối với các đối tượng đăng ký bảo hộ đã nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà 

nước thì không được hưởng hỗ trợ theo quy định này. Trường hợp thuộc đối tượng 

được hỗ trợ của nhiều chính sách về hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tổ chức, 

cá nhân được chọn chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất. 

- Các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này chỉ hỗ trợ 01 lần/nội 

dung/năm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký.  

2. Đối tượng hỗ trợ  

- Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 30/2022/NQ-

HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ 

trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, cụ thể 

gồm: 

(1) Các đơn vị, tổ chức có Giấy chứng nhận thuộc Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (sản phẩm OCOP). 

(2) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ. 

(3) Các đơn vị, tổ chức có giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu từ cấp tỉnh trở lên. 
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(4) Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm/giải pháp đã đạt giải trong các Cuộc thi/Hội 

thi sáng tạo của tỉnh. 

(5) Tổ chức tập thể (hợp tác xã, hội, hiệp hội). 

(6) Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra các sản phẩm sáng tạo và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ đối với các đối tượng chưa tiến hành nộp Tờ khai đăng 

ký nhãn hiệu; Tờ khai đăng ký sáng chế; Tờ khai đăng ký kiểu dáng công 

nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ; Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Văn 

phòng bảo hộ giống cây trồng Cục trồng trọt và chưa tiến hành nộp đơn theo 

quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.  

3. Định mức và phương thức hỗ trợ 

3.1. Định mức hỗ trợ 

* Đối với hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước: 

- Đối với bảo hộ sáng chế: 30 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ; 

- Đối với đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn 

được chấp nhận hợp lệ; 

- Đối với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa: 15 triệu 

đồng/văn bằng bảo hộ; 

* Đối với hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài: 

Bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa; đăng ký bảo 

hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các 

văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. 

3.2. Phương thức hỗ trợ  

- Hỗ trợ trên cơ sở hợp đồng được ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ vào tài khoản của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân theo thông tin được ghi trên Đơn đăng ký tham gia hỗ trợ.  

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ và thanh quyết toán 

4.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:  

- Đơn đăng ký hỗ trợ (theo mẫu). 

- Bản thuyết minh chi tiết nội dung đăng ký (theo mẫu). 

- Bản sao có công chứng hồ sơ pháp lý của cơ quan/tổ chức/ cá nhân đề nghị 

hỗ trợ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác theo quy 

định của pháp luật). 

4.2. Hồ sơ thanh quyết toán gồm: 
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* Đối với hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước 

- Đối với bảo hộ sáng chế, bảo hộ công nhận giống cây trồng mới: Bản sao có 

công chứng Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 

học và Công nghệ/ Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Đối với nhãn hiệu: Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 

- Đối với kiểu dáng công nghiệp: Bản sao Bằng độc quyền kiểu dáng công 

nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 

* Đối với hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài 

Bản sao và bản dịch tiếng Việt được công chứng của Đơn được chấp nhận 

hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia 

nộp đơn và các chứng từ, hồ sơ liên quan khác phục vụ thanh quyết toán theo quy định. 

5. Cơ quan tiếp nhận và hướng dẫn hỗ trợ: 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện đến: Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai - Số 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Mọi thông tin cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên 

ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0251.822297 hoặc di 

động: 091.8539965 (Chị Huế) / 091.9176711 (Chị Tâm)./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành (p/h);  

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở (b/c); 

- Các phòng/ đơn vị trực thuộc Sở (để biết); 

- Lưu: VT, QCN. 
QCNHue_HuongdandangkyhotrobaohoSHTT.(50) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Hậu  
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ĐƠN ĐĂNG KÝ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÀI SẢN 

TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030 

(Theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức triển khai 

Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030) 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị hỗ trợ: ....................................................................  

2. Địa chỉ: ................................................................................................................  

3. Điện thoại:…………………………  4. E-mail: .................................................  

5. Số GPĐKKD/GPĐT/CCCD:……………………….....Ngày cấp: .....................  

Nơi cấp :  .................................................................................................................  

6. Người đứng đầu tổ chức: .....................................................................................  

Họ và tên: ................................................. Chức vụ: ...............................................  

7. Số tài khoản: ……………………..tại Ngân hàng : ............................................  

Tên chủ tài khoản : ..................................................................................................  

8. Thuộc đối tượng: 

 Tổ chức tập thể (hợp tác xã, hội, hiệp hội). 

 Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ. 

 Các đơn vị, tổ chức có Giấy chứng nhận thuộc Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (sản phẩm OCOP). 

 Các đơn vị, tổ chức có giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu từ cấp tỉnh trở lên. 

 Sản phẩm/giải pháp đã đạt giải trong các Cuộc thi/Hội thi sáng tạo của tỉnh. 

 Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu tạo ra các sản phẩm sáng tạo và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

9. Sản phẩm/dịch vụ của tổ chức đang sản xuất/cung cấp: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

10.  Đối với đề nghị hỗ trợ đăng ký sáng chế/giống cây trồng:  

- Tên giải pháp dự kiến/Giống cây trồng:  ..............................................................  

- Mô tả tóm tắt về giải pháp/Giống cây trồng: (về nguyên lý hoạt động/quy trình/hợp chất 

và liệt kê điểm mới của giải pháp):  ....................................................................................  

................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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11. Thông tin về hoạt động bảo hộ tài sản trí tuệ của đơn vị: 

- Đã đăng ký bảo hộ về: Nhãn hiệu  KDCN  Sáng chế  Giống cây trồng  

Cụ thể chi tiết (Giấy đăng ký NH/Bằng độc quyền/QĐ công nhận giống cây trồng, đã được hỗ trợ 

từ nguồn kinh phí nhà nước với kinh phí và năm hỗ trợ): 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

12. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét nhu cầu hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: 

Trong nước Nước ngoài 

 Nhãn hiệu                  

 Kiểu dáng công nghiệp        

 Sáng chế 

 Giống cây trồng  

 Nhãn hiệu                  

 Kiểu dáng công nghiệp         

 Sáng chế 

 Giống cây trồng  

13. Tài liệu kèm theo:  

 - Bản sao có công chứng hồ sơ pháp lý của tổ chức/ cá nhân đề nghị hỗ trợ 

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập 

hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).  

 - Bản thuyết minh chi tiết nội dung đăng ký hỗ trợ. 

Tôi/Chúng tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có 

sai sót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được hỗ trợ, tôi cam 

kết sẽ sử dụng, bảo vệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ này đúng theo quy 

định của pháp luật. 

 

 ................., ngày ... tháng ... 

năm20...... 

Đại diện tổ chức/cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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TÊN CƠ QUAN/TỔ 

CHỨC/CÁ NHÂN 
––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày        tháng    năm  20…… 

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

1.Tên nội dung đăng ký:  ………………………………………………….…. 

2. Thời gian dự kiến thực hiện: từ tháng … /20… - tháng … năm 20… 

3. Kinh phí dự kiến: ………………………………………………….………. 

4. Đơn vị chủ trì:  

- Do Ông/Bà: ……………… – làm đại diện. 

- CMND/CCCD: ………………………….  Ngày cấp: ………………………. 

Nơi cấp: ………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………… Điện thoại: ……………………….. 

- Giấy chứng nhận đăng ký số: …………………………………. 

5. Đơn vị thực hiện: ………………………………………………….………. 

- Tên đơn vị/người thực hiện: …………………………………………………. 

- Địa chỉ: ………………………………………………….…………………… 

- Điện thoại: …………………………………………………………………… 

6. Mục tiêu đạt được: (nội dung đăng ký nhằm thực hiện cho mục tiêu gì?, mức độ đạt được) 

a. Mục tiêu chung:  

b. Mục tiêu cụ thể:  

7. Phạm vi thực hiện: (bao gồm phạm vi về mặt địa lý, về mặt lĩnh vực,…) 

8. Sản phẩm dự kiến đạt được :  

9. Tiến độ thực hiện: 

10. Kế hoạch tài chính: 

 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

                                                                              (Ký tên và đóng dấu) 
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